
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

DANH MỤC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Từ ngày Đến ngày01/07/2019 01/07/2024

LIST OF APPROVED SERVICES SUPPLIER

Loại dich vụ:

Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

1

Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định 
và Khử trùng FCC tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test
  Đo chiều dày lớp phủ không từ trên 
nền từ / Measurement of thickness 
nonmagnetic coating on ferrous base
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 76

00584/20CN.SS

7/12/2020

7/12/2025

2

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN KIM TÍN
Địa chỉ: CCN Kiến Thành, Long Cang, 
Cần Đước, Long An

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend Test
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 87

00369/19CN01.SS

23/12/2019

23/9/2024

23/06/2022

3

Chi nhánh Tổng Công ty CP DVKT dầu 
khí Việt Nam - Công ty Cảng dịch vụ 
dầu khí
Địa chỉ: Số 65A, đường 30/4, P. Thắng 
Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Thử tải các dụng cụ nâng hạ: cáp, 
xích, puli, móc, vòng treo, ma ní, thùng 
chứa hàng hoặc các dụng cụ tương 
tự / Load test for lifting equipments: 
rope slings, chain slings, blocks, 
hooks, rings, shackles, cargo 
containers or similar gear
Kiểm tra không phá hủy: Từ tính, thẩm 
thấu / Non destructive Testing: 
Magnetic particle testing, Liquid 
penetrant testing

00470/20CN.SS

26/10/2020

26/10/2025

26/04/2023

1/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

4

CÔNG TY CỔ PHẦN AITECH
Địa chỉ: 119/27 Bùi Quang Là, Phường 
12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)
  Kiểm tra bằng mắt / Visual Test (VT)
  Kiểm tra rò rỉ/ Leak testing (LT)

00931/22CN.SS

14/12/2022

14/12/2027

14/06/2025

5

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÀNG 
HẢI MIỀN NAM - TRẠM KIỂM ĐỊNH VR 
LAB. 23
Địa chỉ: Số 847/15 đường 30/4, 
Phường 11, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Thử nghiệm phá hủy (DT)
  Thử kéo xích, xích neo và các chi tiết 
của chúng
  Thử kéo cáp và các chi tiết của 
chúng
Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng 
phương pháp
  Kiểm tra bằng siêu âm  (UT)
  Kiểm tra bằng thẩm thấu (PT)
  Kiểm tra bằng từ tính (MT)
Đo chiều dày vật liệu bằng siêu âm 
(UTM)

00201/20CN01.SS

8/6/2020

11/5/2025

08/12/2022

6

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ 
THUẬT VINASHIP
Địa chỉ: Số 64 ngõ 12, phố Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Hà Nội

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)

00522/20CN.SS

3/11/2020

3/11/2025

03/05/2023

7

Công ty Cổ phần kỹ thuật Phương 
Ngân Tiến
Địa chỉ: 47/50/23 Trường Lưu, Khu phố 
Trường Lưu, Phường Long Trường, 
TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 110

00924/21CN.SS

15/12/2021

3/12/2026

15/06/2024

2/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

8

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT
Địa chỉ: Đường số 06, KCN Đông 
Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng 
Tàu

Kiểm tra, thử thiết bị áp lực đến 1000 
Bar
Kiểm tra, thử tải các thiết bị nâng hạ, 
xếp dỡ, cáp, xích, puli, móc, vòng treo, 
ma ní, thùng chứa hàng tiêu chuẩn và 
các thiết bị tương tự
Kiểm tra không phá hủy: MT; PT; RT; 
UT
Kiểm tra đo chiều dày vật liệu, lớp phủ 
bề mặt bằng siêu âm (UTM)
Mã số cơ sở: VR LAB. 113

00920/21CN.SS

11/1/2022

11/1/2027

11/07/2024

9

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT
Địa chỉ: Đường số 06, KCN Đông 
Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng 
Tàu

Đo chiều dầy vật liệu, Đo chiều dầy 
lớp phủ / Material thickness 
measurement; Coating thickness 
measurement
Kiểm tra, thử thiết bị áp lực đến 1000 
Bar
Kiểm tra, thử tải các thiết bị nâng hạ, 
xếp dỡ, cáp, xích, puli, móc, vòng treo, 
ma ní, thùng chứa hàng tiêu chuẩn và 
các thiết bị tương tự
Kiểm tra không phá hủy / 
Non-destructive test: UT; UTM; MT; 
PT; RT; ET
Mã số cơ sở: VR LAB. 113

00920/22CN.SS

10/1/2022

10/1/2027

10/07/2024

10

Công ty Cổ phần Liên hợp Mê Kông
Địa chỉ: Đường số 12, Khu Công 
nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch 
Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Kiểm tra không phá hủy: Từ tính, thẩm 
thấu / Non destructive Testing: 
Magnetic particle testing, Liquid 
penetrant testing
Thử tải các dụng cụ nâng hạ: cáp, 
xích, dây chằng hàng, puli, móc, vòng 
treo, ma ní hoặc các dụng cụ tương tự 
/ Load test for lifting equipments: rope 
slings, chain slings, cargo lashing, 
blocks, hooks, rings, shackles or 
similar gears

00190/21CN.SS

23/4/2021

23/4/2026

23/10/2023

11

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 06
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test

00316/19CN01.SS

26/9/2019

26/9/2024

26/03/2022

3/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

12

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG
Địa chỉ: Số 102, thôn Đường 2, Xã Mai 
Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)
  Kiểm tra bằng mắt / Visual Test (VT)

00885/22CN.SS

14/11/2022

14/11/2027

14/05/2025

13

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch 
vụ hàng hải Ngọc Mai
Địa chỉ: Số 14/26 Tập thể xăng dầu, P. 
Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)

00961/23CN.SS

18/12/2023

18/12/2028

18/06/2026

14

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KIỂM TRA KỸ THUẬT ALPHA
Địa chỉ: Số 37, Đường A4,  Phường 12, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)

01048/22CN.SS

16/1/2023

16/1/2028

16/07/2025

15

Công ty CP Công nghiệp và Dịch vụ 
Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 623, Lô 22, Lê Hồng 
Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 
Phòng

PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Thử hút chân không / Vacuum 
Testing (VCT)
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY: VR LAB. 103

00516/21CN01.SS

25/6/2021

20/6/2026

25/12/2023

4/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

16

Công ty CP dịch vụ gia công và thử 
nghiệm Vũng Tàu
Địa chỉ: 631  Bình Giã, Phường Thắng 
Nhất, TP. Vũng Tàu

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Kiểm tra tổ chức thô đại, tế vi/ Macro 
test, micro test; Thử nghiệm bẻ gãy/ 
Breaking test
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Từ tính / Magnetic Testing; Thẩm 
thấu / Penetrant Testing
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend Test; Thử va đập / Impact Test; 
Thử độ cứng / Hardness Test

00870/23CN.SS

11/12/2023

11/12/2028

11/06/2026

17

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CƠ 
KHÍ MIỀN NAM
Địa chỉ: Tổ 29, Ấp Trầu, Xã Phước 
Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM/ 
LABORATORY NO.: VR LAB. 123

00416/19CN01.SS

17/12/2019

17/12/2024

17/06/2022

18

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH 
ASIA
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Phú Mỹ I, 
Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa  Vũng Tàu

Kiểm tra, thử tải các thiết bị nâng hạ, 
xếp dỡ, cáp, xích, puli, móc, vòng treo, 
ma ní, thùng chứa hàng tiêu chuẩn và 
các thiết bị tương tự
Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng 
phương pháp
  Kiểm tra bằng thẩm thấu (PT)
  Kiểm tra bằng từ tính (MT)
Thử thiết bị áp lực đến 100 Bar

00616/22CN.SS

15/11/2022

15/11/2027

15/05/2025

19

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH 
VỤ HÀNG HẢI MINH HÀ
Địa chỉ: Số 182, Đường Đà Nẵng, 
Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, 
TP. Hải Phòng

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra hút chân không / Vacuum 
Testing

00448/19CN.SS

22/11/2019

22/11/2024

22/05/2022

5/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

20

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 
GIÁM SÁT TÀU THỦY VIỄN ĐÔNG
Địa chỉ: Số 14, Ngõ 773, Đường Giải 
Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)

00722/21CN.SS

26/11/2021

26/11/2026

26/05/2024

21

Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái 
Bình Dương
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sudico, 
đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ 
Liêm, TP. Hà Nội

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)
  Kiểm tra hút chân không / Vacuum 
Testing
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)
  Kiểm tra siêu âm nh

00377/20CN.SS

11/9/2020

11/9/2025

11/03/2023

22

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI 
NGỌC MAI
Địa chỉ: Thôn Vân Tra (tại nhà ông 
Diệp Xuân Loan), Xã An Đồng, Huyện 
An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test

00428/23CN.SS

28/6/2023

28/6/2028

28/12/2025

23

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
DẦU KHÍ BIỂN  PVD
Địa chỉ: Số 43A đường 30/4, Phường 9, 
Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng tàu

Thử kéo cáp thép / Breaking test of 
steel wire ropes
Thử, bảo dưỡng thiết bị nâng hạ, xếp 
dỡ / Examination, maintenance Lifting 
Appliances
Kiểm tra không phá huỷ / Non 
Dectructive Testing (NDT): UT, MT, 
UTM, PT, ET
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB 95

00159/22CN.SS

5/4/2022

24/2/2027

05/10/2024

6/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

24

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật MTS
Địa chỉ: Khu đô thị mới Ford Tứ Minh, 
Phường Tứ Minh, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Thử hút chân không / Vacuum 
Testing (VCT)
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Chụp ảnh bức xạ / Radiographic 
Testing; Siêu âm / Ultrasonic Testing
  Từ tính / Magnetic Testing; Thẩm 
thấu / Penetrant Testing
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend

00232/21CN01.SS

20/4/2021

20/4/2026

20/10/2023

25

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật MTS
Địa chỉ: Khu đô thị mới Ford Tứ Minh, 
Phường Tứ Minh, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Thử hút chân không / Vacuum 
Testing (VCT)
  Kiểm tra cấu trúc vĩ mô / 
Macro-structure Inspection
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERT

00256/24HH.SS

16/4/2024

16/4/2029

16/10/2026

7/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

26

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ 
KHÔNG PHÁ HUỶ QIS
Địa chỉ: Số 02 L - Đồi 2 -  Đường Bình 
Giã -   Phường 10 - Tp Vũng Tàu

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử độ cứng / Hardness test
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHI

00434/19CN01.SS

2/12/2019

26/11/2024

02/06/2022

27

Công ty TNHH HDL Việt Nam
Địa chỉ: 4K1 Đường 40, phường Tân 
Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)

00817/23CN.SS

27/11/2023

27/11/2028

27/05/2026

28

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QMI
Địa chỉ: 47 Đường 37, Khu phố 4, 
Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí 
Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra hút chân không / Vacuum 
Testing

00748/23CN.SS

20/10/2023

20/10/2028

20/04/2026

29

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH 
VỤ HÀNG HẢI NGUYÊN TIẾN
Địa chỉ: 126 Đặng Nhữ Lâm, Phường 
Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà 
Nẵng

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 104

00798/21CN01.SS

20/10/2021

12/10/2026

20/04/2024

30

Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại 
Phương Nam
Địa chỉ: Số 4 đường Đỗ Huy Liêu, 
Phường Thống Nhất, Thành phố Nam 
Định

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 108

00106/20CN01.SS

7/5/2020

7/5/2025

07/11/2022

8/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

31

Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại 
Phương Nam
Địa chỉ: Số 4 đường Đỗ Huy Liêu, 
Phường Thống Nhất, Thành phố Nam 
Định

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB. 108

00916/21CN01.SS

2/12/2021

2/12/2026

02/06/2024

32

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quan Triều, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test

00137/21CN03.SS

18/1/2022

18/1/2027

18/07/2024

33

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CƠ KHÍ 17
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Kiểm tra không phá huỷ / Non 
Dectructive Testing (NDT): RT, UT, 
MT, PT, UTM
Mã số Phòng thí nghiệm/ Laboratory 
No.: VR LAB. 11
Thử Thiết bị áp lực / Hydraulic Testing 
for Pressure Vessels
Phân tích thành phần hóa học / 
Chemical Compositions
Thử cơ tính vật liệu, hàn / Mechanical 
Properties Test of Materials, Welding
Thử độ cứng/ Hardness test
Kiểm tra tổ chức tế vi, kim tương/ 
Macro Structure Inspection

00303/19CN01.SS

6/9/2019

5/9/2024

06/03/2022

34

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 25
Địa chỉ: Khu hành chính 2, xã Phú 
Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử độ cứng / Hardness test

00088/21CN.SS

4/5/2021

4/5/2026

04/11/2023

35

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ 
DANAWELD
Địa chỉ: 103 Hồ Quý Ly, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Thử hút chân không / Vacuum 
Testing (VCT)
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)

00477/21CN01.SS

3/12/2021

3/12/2026

03/06/2024

9/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

36

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu 
thủy Sài Gòn
Địa chỉ: Số 10 E, Bùi Văn Ba, P. Tân 
Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
Mã số Phòng Thí nghiệm: VR LAB 26

00270/20CN.SS

15/9/2020

15/9/2025

15/03/2023

37

Công ty TNHH MTV Minh Huy Hà
Địa chỉ: Số 113, Đường Trần Khánh 
Dư, Phường Lộc Vượng, Tp Nam Định

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
Mã số phòng thí nghiệm / Laboratory 
No.: VR LAB. 124

00214/20CN01.SS

22/6/2020

22/6/2025

22/12/2022

38

CÔNG TY TNHH MTV THỬ NGHIỆM VÀ 
KIỂM ĐỊNH HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 157 Lô 4, Khu đô thị mới 
Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng 
Bàng, TP. Hải Phòng

PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Phân tích thành phần hóa học/ 
Chemical composition; Kiểm tra 
macro/ Macro test
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Chụp ảnh bức xạ / Radiographic 
Testing; Siêu âm / Ultrasonic Testing
  Từ tính / Magnetic Testing; Thẩm 
thấu / Penetrant Testing
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend Test
  Thử va đập / Impact Test; Thử độ 
cứng / Hardness Test
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / LAB

00334/22CN.SS

25/5/2022

31/5/2027

25/11/2024

39

CÔNG TY TNHH PHI HÙNG
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test

00960/21CN.SS

13/1/2022

13/1/2027

13/07/2024

10/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

40

Công ty TNHH Thiết kế và Dịch vụ tàu 
thủy Việt Trung
Địa chỉ: 14/26 Tập thể xăng dầu - P. Sở 
Dầu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra hút chân không / Vacuum 
Testing

00505/19CN01.SS

8/1/2020

6/1/2025

08/07/2022

41

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 
Trung Tín Á Châu
Địa chỉ: 47 Đường số 1, Khu dân cư 
Khang An, Phường Phú Hữu, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)
Phân tích thành phần vật liệu/ Positive 
Material Identification (PMI)

00865/23CN.SS

27/11/2023

27/11/2028

27/05/2026

42

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 
hàng hải Minh Dương
Địa chỉ: Số 21  Vạn Kiếp, Phường 
Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)

00376/24HP.SS

14/4/2024

14/4/2029

14/10/2026

43

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT VIỆT
Địa chỉ: Số 212, Đường Khánh Hội, 
Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ CHí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY: VR LAB. 33

00191/21CN.SS

14/4/2021

14/4/2026

11/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

44

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ NGOÀI KHƠI OTS
Địa chỉ: Số 63/18A Cô Giang, Phường 
4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Thử tải các dụng cụ nâng hạ: cáp, 
xích, puli, móc, vòng treo, ma ní, thùng 
chứa hàng hoặc các dụng cụ tương 
tự / Load test for lifting equipments: 
rope slings, chain slings, blocks, 
hooks, rings, shackles, cargo 
containers or similar gear
Kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng 
phương pháp
  Kiểm tra bằng siêu âm  (UT)
  Kiểm tra bằng thẩm thấu (PT)
  Kiểm tra bằng từ tính (MT)

00273/22CN.SS

12/10/2022

12/10/2027

12/04/2025

45

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT C.A.N.D.T
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Đông 
Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng 
Tàu

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)

00275/22CN.SS

11/5/2022

11/5/2027

11/11/2024

46

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
kỹ thuật Kim Nam
Địa chỉ: 1135/15/35/23 Khu phố 3, 
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, 
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

PHÂN TÍCH VÀ THỬ CHẤT TẠO BỌT 
CHỮA CHÁY
  Thử giá trị pH / pH value Testing
  Xác định tỷ lệ cặn / Determination of 
sediment
  Xác định độ nở / Determination of 
Expansion ratio
  Xác định thời gian rút bọt / 
Determination of Drainage time
  Xác định tỷ trọng / Determination of 
Volumic mass
  Thử dập cháy đối với chất tạo bọt / 
Small scale fire test for protein-based 
alcohol-resistant foam concentrates
  Thử độ bền hóa học đối với chất tạo 
bọt / Chemical stability test for 
protein-based al

00288/22CN.SS

13/9/2022

13/9/2027

13/03/2025

47

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
THIẾT KẾ TÀU THUỶ
Địa chỉ: Số 7, ngách 194/6, ngõ 194 
đường Thanh Đàm, Phường Thanh 
Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)

00366/22CN.SS

13/6/2022

13/6/2027

13/12/2024

12/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

48

CÔNG TY TNHH TM & DVKT PHANTA
Địa chỉ: Số 391  Đào Trí, Phường Phú 
Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

PHÂN TÍCH VÀ THỬ CHẤT TẠO BỌT 
CHỮA CHÁY
  Thử giá trị pH / pH value Testing
  Xác định tỷ lệ cặn / Determination of 
sediment
  Xác định độ nở / Determination of 
Expansion ratio
  Xác định thời gian rút bọt / 
Determination of Drainage time
  Xác định tỷ trọng / Determination of 
Volumic mass
  Thử dập cháy đối với chất tạo bọt / 
Small scale fire test for protein-based 
alcohol-resistant foam concentrates
  Thử độ bền hóa học đối với chất tạo 
bọt / Chemical stability test for 
protein-based al

00257/22CN.SS

3/6/2022

3/6/2027

03/12/2024

49

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 
HCM
Địa chỉ: 150/3/6 Đường Bùi Thị Cội Kp. 
Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị 
Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử uốn / Bend test

00131/20CN.SS

14/7/2020

14/7/2025

14/01/2023

50

Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật GTC
Địa chỉ: Phòng 1901  Tòa nhà SaiGon 
Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)
  Kiểm tra hút chân không / Vacuum 
Testing
  Kiểm tra siêu âm mảng pha / 
Phased Array Ultrasonic Testing 
(PAUT)
  Kiểm tra siêu âm nh

00227/21CN.SS

20/4/2021

20/4/2026

20/10/2023

13/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

51

PHÒNG PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT MÔI 
TRƯỜNG - VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI 
TRƯỜNG
Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận 
Cầu Giấy, Hà Nội

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC 
TRONG SƠN
  Xác định hàm lượng thiếc (Sn) trong 
sơn

00319/22CN.SS

21/6/2022

21/6/2027

21/12/2024

52

TỔNG CÔNG TY BA SON - CÔNG TY 
TNHH MTV
Địa chỉ: Số 2, Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)

00676/20CN.SS

30/7/2021

30/7/2026

30/01/2024

53

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ VIỆT - ĐỨC
Địa chỉ: Nhà J, số 8 Hoàng Quốc Việt, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Kiểm tra cấu trúc vĩ mô / 
Macro-structure Inspection
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Chụp ảnh bức xạ / Radiographic 
Testing; Siêu âm / Ultrasonic Testing
  Từ tính / Magnetic Testing; Thẩm 
thấu / Penetrant Testing
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend Test
  Thử va đập / Impact Test; Thử độ 
cứng / Hardne

00309/21CN01.SS

28/4/2021

28/4/2026

28/10/2023

54

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG 
NGHIỆP II
Địa chỉ: Tầng 12, Số 12 Nguyễn Thị 
Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT): 
Siêu âm (UT); Từ tính (MT); Thẩm 
thấu (PT)
Mã số Phòng thí nghiệm: VR LAB 58

00495/20CN.SS

19/10/2020

19/10/2025

19/04/2023

14/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

55

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
Địa chỉ: 49 Pasteur, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact tes

00525/22CN.SS

9/8/2022

9/8/2027

09/02/2025

56

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG HẢI 
PHÒNG
Địa chỉ: Số 240, đường Văn Cao, 
phường Đằng Giang, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
PHÉP KIỂM TRA KHÁC / OTHER 
TEST
  Kiểm tra cấu trúc vĩ mô / 
Macro-structure Inspection
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Đo chiều dày bằng siêu âm / 
Ultrasonic Thickness Measure (UTM)
  Từ tính / Magnetic Testing; Thẩm 
thấu / Penetrant Testing
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile Test; Thử uốn / 
Bend Test
  Thử va

00373/21CN01.SS

11/5/2021

11/5/2026

11/11/2023

57

VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU 
THỦY
Địa chỉ: 44  Hòn Rớ, Phước Đồng, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
MÃ SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM / 
LABORATORY NO.: VR LAB 02

00923/21CN.SS

6/12/2021

6/12/2026

06/06/2024

15/16



Cơ sở cung cấp dịch vụ

Địa chỉ

Dịch vụ được cung cấp
Số GCN
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày ĐG Chu kỳ

Số TT

58

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN THUỘC LIÊN 
DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
Địa chỉ: Số 15 đường Lê Quang Định, 
P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra chụp ảnh bức xạ / 
Radiographic Testing (RT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)
  Kiểm tra dòng xoáy / Eddy Current 
Testing (ET)

00290/23CN.SS

6/11/2023

6/11/2028

06/05/2026

59

XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH 
HỘI - SOVIGAZ
Địa chỉ: Lô C4, Đường số 1, KCN Nhựt 
Chánh, Bến Lức, Long An

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC / 
ANALYSIS CHEMICAL 
COMPOSITIONS
THỬ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT 
LIỆU / MECHANICAL PROPERTIES 
TEST
  Thử kéo / Tensile test
  Thử độ dai va đập / Impact test
  Thử uốn / Bend test
  Thử độ cứng / Hardness test
Mã số Phòng thí nghiệm / Laboratory 
No.: VR LAB. 01

00958/21CN.SS

6/5/2022

12/4/2027

06/11/2024

60

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA TÀU BIỂN
Địa chỉ: Số 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch 
Dừa - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - 
Vũng Tàu

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY / NON 
DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
  Kiểm tra siêu âm / Ultrasonic 
Testing (UT)
  Kiểm tra thẩm thấu / Penetrant 
Testing (PT)
  Kiểm tra từ tính / Magnetic Testing 
(MT)

00508/22CN.SS

25/11/2022

25/11/2027

25/05/2025

16/16


